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(Thời gian 40 phút không kể giao đề)
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 Điểm)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1:  Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là :

A. 123


B. 102


C. 100
Câu 2:     Tìm x, biết:   x  + 125 = 266         x  là:
           A.  381                             B.    141                     
C.  391
Câu 3:  Lớp Mai có 29 bạn. Bàn của lớp là bàn hai chỗ ngồi. Hỏi lớp cần ít nhất bao nhiêu chiếc bàn mới đủ chỗ ngồi cho cả lớp?

   A. 14                       
B. 15                         
C. 29                         
Câu 4:   Khoảng thời gian từ 7 giờ 40 phút đến 8 giờ là: 
a/  A. 40 phút              
B. 20 phút                  
C. 10 phút

        b/  6 hm 4m = ..... m        Số cần điền vào chỗ chấm là:
           A.   64                  

B. 640                     
C.  604
Câu 5: Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để có thương lớn nhất?
            A. 1                  

B.   2                           
C.   0
[image: image2.emf] Câu 6: Số góc vuông trong hình vẽ bên là: 

A. 2


B. 3


C. 4
PHẦN II: TỰ LUẬN:  (7 điểm )
Câu 1 :  (2điểm ) Đặt tính và  tính:    
	a) 15 x 3

……………………

……………………

……………………


	b) 234 + 345

……………………….

……………………….

……………………….


	c) 218 – 72

……………………

……………………

……………………


	d) 68 : 3

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………


Câu 2 :  ( 2 điểm ) Tính 

	a) 7 x 9 + 27 

=……………………….   

=………………………. 
	b) 48 + 4  x  6
=……………………….   

=……………………….
	c) 120 – a : a 

= ……………………………
= ……………………………


Câu 3 : (2điểm ) Một cửa hàng buổi sáng bán được 60kg gạo, buổi chiều bán được bằng    
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số gạo buổi sáng. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Câu 4 ( 1điểm ): Cho tích 68 x 6, nếu giảm thừa số thứ hai đi 4 đơn vị thì tích giảm đi bao nhiêu đơn vị.







Bài giải
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
________________________________________

Giáo viên coi: …………………………………………….

Giáo viên chấm bài: ……………………………………….

ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần I: trắc nghiệm: (3 điểm)
Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm. Câu 4 mỗi ý 0,25 điểm.
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7 
	Câu 8

	B
	B
	B
	a/ B
b/ C
	A
	C
	
	


Phần II: Tự luận (7 điểm )
Câu 1 :  ( 2 điểm) 
Mỗi phép tính đặt tính đúng và tính đúng từng bước theo quy trình: 0,5 điểm.

Lưu ý: - Nếu đặt tính đúng, tính đúng nhưng kết quả ghi chưa hợp lí thì mỗi phép tính được 0,25 điểm.

- Nếu kết quả sai thì phép tính đó được 0 điểm.

Câu 2 :  ( 2 điểm ) Tính  
Biểu thức a; b thực hiện đúng cho mỗi biểu thức  0,75 điểm. Biểu thức c cho 0,5 điểm.
Câu 3 : (2 điểm )                           
	     Buổi chiều bán được:
	0,5 đ

	               60 : 3 = 20 (kg)
	0,5 đ

	                       Đáp số: 20 kg gạo
	0,5 đ


Câu 4 ( 1điểm ) :      
	Trong phép nhân, nếu giảm thừa số thứ hai 4 đơn vị thì tích giảm 4 lần thừa số thứ nhất. 
	0,5 đ

	Vậy tích giảm: 68 x 4 = 272 (đơn vị)
	0,5 đ
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